
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /TB-UBND Ba Nam, ngày 13 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO
 NIÊM YẾT KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐẾN NGÀY 13/5/2024

TT Mã hồ sơ Tên TTHC Tên cá nhân, tổ chức Địa chỉ Số điện thoại
Loại
đối
tượng

Hình
thức
nộp hồ
sơ

Lệ phí

Ngày, tháng, năm Trả kết quả
Ghi
chú Nội dung yêu cầu giải quyếtNhận hồ sơ Hẹn trả kết quả Chuyển hồ sơ đến cơ

quan giải quyết
Nhận kết quả từ cơ
quan giải quyết Ngày, tháng, năm Ký

nhận

1 H48.52.15-
240325-0001

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch Phạm Văn Đía

Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0333057338
Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

25/03/2024 09:50:35 26/03/2024 09:50:00 25/03/2024 09:50:35 25/03/2024 10:30:23 25/03/2024 10:42:15  Thủ tục cấp bản sao Trích
lục hộ tịch

2 000.00.15.G07-
240318-0668

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM THỊ ÁNH TUYỀN

Thôn Làng Vờ, xã Ba
Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0362851264 25/03/2024 10:17:56 25/04/2024 10:17:00 25/03/2024 10:17:56  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

3 000.00.15.G07-
240314-0382

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
hàng tháng

PHẠM THỊ BÍCH CÂN

Thôn Làng Vờ, xã Ba
Nam, huyện Ba Tơ, tỉnh
Quảng Ngãi, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0383555790 25/03/2024 10:27:20 25/04/2024 10:27:00 25/03/2024 10:27:20  

Thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng
tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

4 H48.52.15-
240325-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm văn Sít

Đồng Dâu - Kon Kua,
Xã Ba Cung, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

25/03/2024 14:33:47 26/03/2024 14:33:00 25/03/2024 14:33:47 25/03/2024 14:36:15 25/03/2024 15:54:17  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

5 H48.52.15-
240326-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm văn Sít

Đồng Dâu - Kon Kua,
Xã Ba Cung, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

26/03/2024 08:57:24 27/03/2024 08:57:00 26/03/2024 08:57:24 26/03/2024 09:06:27 26/03/2024 09:30:18  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

6 H48.52.15-
240327-0002

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ
tịch dương thanh lộc

Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0961041615
Thủ tục cấp bản
sao Trích lục hộ
tịch

27/03/2024 09:03:42 28/03/2024 09:03:00 27/03/2024 09:03:42 27/03/2024 09:51:40 27/03/2024 10:12:39  Thủ tục cấp bản sao Trích
lục hộ tịch

7 H48.52.15-
240327-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Á
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0378116330

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

27/03/2024 09:10:48 28/03/2024 09:10:00 27/03/2024 09:10:48 27/03/2024 09:52:09 27/03/2024 10:10:07  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận
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8 H48.52.15-
240401-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Châu

Nam Hoàn Đồn, Thị
trấn Ba Tơ, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0837156045

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

01/04/2024 09:43:34 02/04/2024 09:43:00 01/04/2024 09:43:34 01/04/2024 10:08:12 01/04/2024 13:59:28  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

9 H48.52.15-
240403-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Kiếp
Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0378414947

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

03/04/2024 14:08:40 04/04/2024 14:08:00 03/04/2024 14:08:40 03/04/2024 14:30:59 03/04/2024 15:11:12  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

10 H48.52.15-
240409-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Kiếp
Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0378414947

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

09/04/2024 08:34:06 10/04/2024 08:34:00 09/04/2024 08:34:06 09/04/2024 08:36:49 09/04/2024 09:12:52  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

11 H48.52.15-
240411-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Mỹ Hạnh
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0338809511

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

11/04/2024 14:58:04 12/04/2024 14:58:00 11/04/2024 14:58:04 11/04/2024 15:24:05 11/04/2024 15:36:07  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

12 H48.52.15-
240411-0002

Thủ tục chứng thực chữ ký trong
các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho
cả trường hợp chứng thực điểm
chỉ và trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký, không
thể điểm chỉ được)

Phạm Thị Mỹ Hạnh
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0338809511

Chứng thực chữ
ký trong các giấy
tờ, văn bản (áp
dụng cho cả
trường hợp chứng
thực điểm chỉ và
trường hợp người
yêu cầu chứng
thực không thể
ký, không thể
điểm chỉ được)

11/04/2024 15:30:58 15/04/2024 07:00:00 11/04/2024 15:30:58 11/04/2024 15:38:14 11/04/2024 15:46:14  

Thủ tục chứng thực chữ ký
trong các giấy tờ, văn bản
(áp dụng cho cả trường hợp
chứng thực điểm chỉ và
trường hợp người yêu cầu
chứng thực không thể ký,
không thể điểm chỉ được)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



13 H48.52.15-
240412-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Thị Buối
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0355778247

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

12/04/2024 08:14:22 15/04/2024 08:14:00 12/04/2024 08:14:22 12/04/2024 08:17:42 12/04/2024 08:53:20  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

14 H48.52.15-
240415-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Mạnh Kiều

TDP Đá Bàn, Thị trấn
Ba Tơ, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0396584830

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

15/04/2024 10:03:22 16/04/2024 10:03:00 15/04/2024 10:03:22 15/04/2024 10:28:24 15/04/2024 10:33:57  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

15 H48.52.15-
240416-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN MÍA
Con rã, Xã Ba Bích,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0972370962

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

16/04/2024 08:26:28 17/04/2024 08:26:00 16/04/2024 08:26:28 16/04/2024 09:05:06 16/04/2024 09:40:43  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

16 H48.52.15-
240417-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Đối
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0382468757

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

17/04/2024 08:30:53 19/04/2024 08:30:00 17/04/2024 08:30:53 17/04/2024 09:40:26 17/04/2024 14:10:15  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

17 H48.52.15-
240416-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Thị Rí

Thôn Xà Râu, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0383341409

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

17/04/2024 08:39:44 19/04/2024 08:39:00 17/04/2024 08:39:44 17/04/2024 09:40:26 17/04/2024 14:24:45  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận
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18 H48.52.15-
240422-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Đía
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0333057338

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

22/04/2024 09:24:27 23/04/2024 09:24:00 22/04/2024 09:24:27 22/04/2024 10:02:02 22/04/2024 11:14:42  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

19 H48.52.15-
240422-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Đinh Thị Buối
Xà Râu, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0355778247

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

22/04/2024 09:24:40 23/04/2024 09:24:00 22/04/2024 09:24:40 22/04/2024 10:02:02 22/04/2024 11:11:52  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

20 H48.52.15-
240422-0003

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Sít

Đồng Dâu - Kon Kua,
Xã Ba Cung, Huyện Ba
Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi,
Việt Nam

0962870845

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

22/04/2024 10:08:35 23/04/2024 10:08:00 22/04/2024 10:08:35 22/04/2024 13:37:22 22/04/2024 14:02:16  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

21 H48.52.15-
240423-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM VĂN MÍA
Làng Dút, Xã Ba Bích,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0972370962

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

23/04/2024 08:06:18 24/04/2024 08:06:00 23/04/2024 08:06:18 23/04/2024 08:14:22 23/04/2024 09:16:03  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

22 H48.52.15-
240423-0005

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình
trạng hôn nhân Phạm Văn Uôi

Làng Dút, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0366736185
Thủ tục cấp giấy
xác nhận tình
trạng hôn nhân

23/04/2024 15:17:49 02/05/2024 07:00:00 23/04/2024 15:17:49 23/04/2024 15:29:04 23/04/2024 15:44:50  Thủ tục cấp Giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân

23 H48.52.15-
240507-0001

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Phạm Văn Kiếp
Làng Vờ, Xã Ba Nam,
Huyện Ba Tơ, Tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam

0378414947

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

07/05/2024 09:33:38 08/05/2024 09:33:00 07/05/2024 09:33:38 07/05/2024 10:09:14 07/05/2024 12:28:52  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận
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24 H48.52.15-
240507-0002

Thủ tục chứng thực bản sao từ
bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
quan tổ chức có thẩm quyền của
Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

phạm văn thông

THÔN XÀ RÂU, Xã Ba
Nam, Huyện Ba Tơ,
Tỉnh Quảng Ngãi, Việt
Nam

0368613695

Chứng thực bản
sao từ bản chính,
Chứng thực bản
sao từ bản chính
1, CHỨNG
THỰC BẢN
SAO, Chứng thực
bản sao từ bản
chính giấy tờ văn
bản do cơ quan
có thẩm quyền
của Việt Nam cấp

07/05/2024 14:37:09 08/05/2024 14:37:00 07/05/2024 14:37:09 07/05/2024 14:51:41 07/05/2024 15:30:30  

Thủ tục chứng thực bản sao
từ bản chính giấy tờ, văn
bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận

Danh sách này có 24 Hồ sơ

Nơi nhận:
-TT Đảng ủy xã;
-TT HĐND xã;
 -CT, PCT UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Náy
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